DANH SACH HOQI VIEN CHI HOI NGUOI KHUYET TAT

THANH PHO HQOI AN NHAN CHAN MEN

DO NHOM TU THIEN TINH THUONG VA

VA ONG BA LE TONG MONG HOA

TANG PQT NAM 2011
NO# | Ho va tén Dia chi Ghi Chu
1 bang Ngoc Buu Cam Thanh
2 | Bui Qui Binh Son Phong
3 | Nguyén Thi Bich Thanh Ha
4 | Nguyén Thi Bé Cam Chau
5 | Nguyén Thi Ba Thanh Ha
6 Tran Cam Cam Nam
7 Ly Thi Son Chau Cam Thanh
8 | Tran Vin Chi Thanh Ha
9 Nguyén Thanh Pong Son Phong
10 | Bui Van Dtic Son Phong
11 | Nguyén Thi Huong Giang Son Phong
12 | T6 Van Hung Son Phong
13 | Lé Thj Thay Hang Minh An
14 | Luong Ngoc Hicu Cam Pho
15 | Huynh Hién Cam Thanh
16 | Lé Duy Hung Cam Thanh
17 | Tran Huynh Anh Khanh Minh An
18 Lé Thi Thu Lan Thanh Ha
19 | Nguyén Thi Thu Loan Thanh Ha
20 | Vin Ptc Loi Cam Thanh
21 Mai Thi Luong bién Ban
22 | Nguyén Vin Long Phu Ninh
23 | Dinh Thi Tuyét Mai Cam Nam
24 | V5 Viét Nhat Minh Son Phong
25 | Phan Ngoc Hoang Minh Son Phong
26 | Tran Vin Mai Cam Kim
27 | Nguyén Thi My Ngoc Thanh Ha
28 | Pham Thi Nhat Tan An
29 | Nguyén Thi Tuyét Nhung Cam Thanh
30 | Nguyén Thi Nga Son Phong
31 | Pham Thi My Nhung bié¢n Duong
32 | Nguyén Dinh Nam Tién Phudc
33 | Huynh Lé Tuin Phudc Cam Nam
34 | Tu Thanh Phong Tan An




35 | Huynh Van Sen Son Phong
36 | Bui Van Sy Cam Ha

37 | Nguyén Vin Song bi¢n Nam
38 | Tran Sy Phu Ninh
39 | Phan Minh Tai Cam Thanh
40 | VO Tay Cam Thanh
41 | Pham Céng Thanh Cam Pho
42 | Trinh Cong Thanh Thanh Ha
43 | Nguyén Thu Cam Nam
44 | Lé Thi Bich Thuy Cam Nam
45 | Trinh Thé Thay Cam Ha

46 | Nguyén Thi Thuy Thanh Ha
47 | Tran thj Bich Thay Cam Thanh
48 | Trinh Quang Thanh Minh An
49 | Lé Thj Trung Cam Chau
50 | Pham Thi Phuong Tan An

51 | Lé Tan Toa Cira Dai

52 | Nguyén Phuéc Thinh Cam Nam
52 | Nguyén Thu Cam Chau
54 | Huynh Tuin Cam Thanh
55 | Tran Thi Tam Tan An

56 | Nguyén Thi T6i Thanh Ha
57 | Phan Thanh Tung Duy Xuyén
58 | Lé Doan Thong bién Phuong
59 | Lé btic Tin bién Phuong
60 | Truong Thi Ut Son Phong
61 | Trinh Xuan Vinh Minh An
62 | Thai Vinh Minh An
63 | Truong Van Hong V§ Cam Thanh
64 | Tran Ptic Vii Son Phong
65 | Nguyén Thi Xuin Pién Duong





DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

THÀNH PHỐ HỘI AN NHẬN CHĂN MỀN

DO NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA


VÀ ÔNG BÀ LÊ TỐNG MỘNG HOA

TẶNG ĐỢT NĂM 2011


		NO#

		Họ và tên 

		Địa chỉ

		Ghi Chú



		1

		Đặng Ngọc Bửu 

		Cẩm Thanh

		



		2

		Bùi Quí Bình 

		Sơn Phong

		



		3

		Nguyễn Thị Bích 

		Thanh Hà

		



		4

		Nguyễn Thị Bé

		Cẩm Châu

		 



		5

		Nguyễn Thị Ba 

		Thanh Hà

		



		6

		Trần Cẩm 

		Cẩm Nam

		



		7

		 Lý Thị Sơn Châu

		Cẩm Thanh

		 



		8

		Trần Văn Chi 

		Thanh Hà

		



		9

		 Nguyễn Thành Đông 

		Sơn Phong

		



		10

		 Bùi Văn Đức 

		Sơn Phong

		



		11

		 Nguyễn Thị Hương Giang 

		Sơn Phong 

		



		12

		 Tô Văn Hưng 

		Sơn Phong

		



		13

		 Lê Thị Thúy Hằng 

		Minh An

		



		14

		 Lương Ngọc Hiếu 

		Cẩm Phô

		



		15

		 Huỳnh Hiền 

		Cẩm Thanh

		



		16

		 Lê Duy Hưng 

		Cẩm Thanh

		



		17

		 Trần Huỳnh Anh Khanh 

		Minh An 

		



		18

		 Lê Thị Thu Lan 

		Thanh Hà

		



		19

		 Nguyễn Thị Thu Loan 

		Thanh Hà 

		





		20

		Văn Đức Lợi 

		Cẩm Thanh

		



		21

		 Mai Thị Lương 

		Điện Bàn

		



		22

		 Nguyễn Văn Long 

		Phú Ninh

		



		23

		 Đinh Thị Tuyết Mai 

		Cẩm Nam

		



		24

		Võ Viết Nhật Minh 

		Sơn Phong

		



		25

		Phan Ngọc Hoàng Minh 

		Sơn Phong 

		



		26

		Trần Văn Mai 

		Cẩm Kim

		



		27

		Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

		 Thanh Hà

		



		28

		Phạm Thị Nhất 

		Tân An

		



		29

		Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

		Cẩm Thanh 

		



		30

		Nguyễn Thị Nga 

		Sơn Phong

		



		31

		Phạm Thị Mỹ Nhung 

		Điện Dương

		



		32

		Nguyễn Đình Nam 

		Tiên Phước

		



		33

		Huỳnh Lê Tuấn Phước 

		Cẩm Nam 

		



		34

		Từ Thanh Phong 

		Tân An

		



		35

		Huỳnh Văn Sen 

		Sơn Phong

		



		36

		Bùi Văn Sỹ 

		Cẩm Hà

		



		37

		Nguyễn Văn Song 

		Điện Nam

		



		38

		Trần Sỹ 

		Phú Ninh

		



		39

		Phan Minh Tài 

		Cẩm Thanh

		



		40

		Võ Tây 

		Cẩm Thanh

		



		41

		Phạm Công Thành 

		Cẩm Phô

		



		42

		Trịnh Công Thanh 

		Thanh Hà

		



		43

		Nguyễn Thu 

		Cẩm Nam

		



		44

		Lê Thị Bích Thủy 

		Cẩm Nam

		



		45

		Trịnh Thế Thúy 

		Cẩm Hà

		



		46

		Nguyễn Thị Thùy 

		Thanh Hà

		



		47

		Trần thị Bích Thủy 

		Cẩm Thanh

		



		48

		Trịnh Quang Thanh

		 Minh An

		



		49

		Lê Thị Trưng 

		Cẩm Châu

		



		50

		Phạm Thị Phương 

		Tân An

		



		51

		Lê Tấn Tỏa 

		Cửa Đại

		



		52

		Nguyễn Phước Thịnh 

		Cẩm Nam

		



		52

		Nguyễn Thu 

		Cẩm Châu

		



		54

		Huỳnh Tuấn 

		Cẩm Thanh

		



		55

		Trần Thị Tâm 

		Tân An

		



		56

		Nguyễn Thị Tới 

		Thanh Hà

		



		57

		Phan Thanh Tùng

		Duy Xuyên

		 



		58

		Lê Doãn Thông 

		Điện Phương

		



		59

		Lê Đức Tín 

		Điện Phương

		



		60

		Trương Thị Út 

		Sơn Phong

		



		61

		Trịnh Xuân Vinh 

		Minh An

		



		62

		Thái Vinh 

		Minh An

		



		63

		Trương Văn Hồng Vỹ 

		Cẩm Thanh 

		



		64

		Trần Đức Vũ 

		Sơn Phong

		



		65

		Nguyễn Thị Xuân 

		Điện Dương

		





